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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Tên viết tắt CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA

Tên Tiếng Anh SANNA KHANH HOA BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu SKN

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng

Trụ sở chính
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại 0258 3865 678

Fax 0258 3865 676

Email sannakhanhhoa@sanna.com.vn

Website https://sanna.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp

4201675930 được cấp lần đầu ngày 28/01/2016 và thay đổi lần thứ 
4, ngày 29 tháng 06 năm 2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh 
Hòa cấp.

Logo Công ty
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổ hợp tự quản Yến sào Vĩnh 

Nguyên, Khánh Hòa được thành 

lập, công nhân nghề yến chính 

thức được quyền quản lý và khai 

thác yến sào.

Ngày 09/11/1990, Công ty Yến sào Khánh 

Hòa được thành lập theo Quyết định số 1352 

của UBND Tỉnh Khánh Hòa, thực hiện nhiệm 

vụ quản lý, khai thác sản lượng yến sào đạt 

1.931 kg tăng trưởng 24% so với năm trước 

và kinh doanh xuất khẩu thu ngoại tệ, do 

UBND tỉnh trực tiếp quản lý đầu tiên trong 

cả nước.

Tổ hợp được nâng lên trở thành Hợp 

tác xã Yến sào Vĩnh Nguyên.

Xí nghiệp quốc doanh Yến sào Nha Trang được 

thành lập yến sào được xuất khẩu thu ngoại tệ, 

góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Công ty được thành lập lại theo 

Nghị định 388 Hội Đồng Bộ 

Trưởng theo Quyết định số 78/

QĐ-UB ngày 16/01/1993 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 01/9/2007,Công ty thực hiện 

chủ trương của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc mở rộng ngành nghề 

kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, 

góp phần thực hiện công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa kinh tế địa phương, 

Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã ra 

quyết định thành lập Nhà máy Nước 

Khoáng Thiên Nhiên Yến Sào Khánh 

Hòa. 

Theo quyết định số 162/QĐ-YS với 

lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh là sản xuất nước khoáng thiên 

nhiên thương hiệu Sanna. Ngày từ 

khi vừa thành lập, Công ty đã đưa 

vào áp hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 và 

HACCP góp phần đưa ra ngoài thị 

trường dòng sản phẩm nước khoáng 

thiên nhiên với chất lượng vượt trội.

1970 19901976 1987 1993 2007
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 15/02/2011, Nhà máy Nước giải 

khát Sanna được thành lập trực thuộc 

Công ty Yến Sào Khánh Hòa theo quyết 

định số 39/QĐ-YS với lĩnh vực chính 

là sản xuất nước uống đóng chai và đồ 

uống không cồn.

Sanna vinh dự trở thành thương hiệu 

tài trợ nước uống chính thức cho cuộc 

thi Hoa Hậu Hòan Vũ được tổ chức tại 

Việt Nam.

Sanna vinh dự trở thành thương hiệu 

tài trợ nước uống chính thức cho cuộc 

thi Hoa Hậu Hòan Vũ được tổ chức tại 

Việt Nam.

•	 Nhà máy đã cho ra đời dòng sản phẩm nước Hồng sâm 

Sanna: được sản xuất dựa trên hai nguyên liệu chính là 

Hồng sâm cao cấp của Hàn Quốc với mật ong rừng thiên 

nhiên,tốt cho những Người lao động về trí óc, thể lực. Sản 

phẩm nước Hồng sâm Sanna đã được Bộ Y tế - Liên hiệp các 

hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chứng nhận là sản phẩm 

có thành tích tiêu biểu vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, là sản phẩm uy tín, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng 

và được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

cấp quyền sử dụng dấu hiệu Top 10 sản phẩm hàng đầu Hội 

nhập WTO 2012.

•	 Ngày 06/6/2012 : Nhà máy Nước Giải Khát Sanna Cam 

Thịnh công suất 5.000 sản phẩm/h sản xuất chính thức đi 

vào hoạt động theo quyết định số 586/QĐ-YS. Tọa lạc trên 

trục đường Quốc lộ 1A, thuộc thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh 

Đông, thành phố Cam Ranh, vị trí Nhà máy cách xa khu dân 

cư trên 300m nên không tiếp xúc với các nguồn rác thải 

sinh hoạt dân cư xung quanh.

•	 Tháng 7/2012 : Nhà máy nghiên cứu thành công sản 

phẩm mới nước Rong biển Sanna được chế biến từ nguồn 

rong biển thiên nhiên giàu chất dinh dưỡng của vùng biển 

Khánh Hòa, kết hợp với các loại thảo dược như la hán quả, 

kim ngân hoa, cúc hoa, hạ khô thảo có tác dụng phòng 

chống những bệnh do thiếu hụt vi chất, chống oxy hóa, 

thanh nhiệt, giải độc....

Nhà máy đã cho ra đời dòng sản phẩm nước Hồng sâm 

Sanna: được sản xuất dựa trên hai nguyên liệu chính là Hồng 

sâm cao cấp của Hàn Quốc với mật ong rừng thiên nhiên,tốt 

cho những Người lao động về trí óc, thể lực. Sản phẩm nước 

Hồng sâm Sanna đã được Bộ Y tế - Liên hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam chứng nhận là sản phẩm có thành 

tích tiêu biểu vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, là 

sản phẩm uy tín, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng và được 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp quyền 

sử dụng dấu hiệu Top 10 sản phẩm hàng đầu Hội nhập WTO 

2012.

Ngày 06/6/2012 : Nhà máy Nước Giải Khát Sanna Cam 

Thịnh công suất 30.000 sản phẩm/ca sản xuất chính thức 

đi vào hoạt động theo quyết định số 586/QĐ-YS. Tọa lạc trên 

trục đường Quốc lộ 1A, thuộc thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh 

Đông, thành phố Cam Ranh, vị trí Nhà máy cách xa khu dân 

cư trên 300m nên không tiếp xúc với các nguồn rác thải sinh 

hoạt dân cư xung quanh.

Tháng 7/2012 : Nhà máy nghiên cứu thành công sản phẩm 

mới nước Rong biển Sanna được chế biến từ nguồn rong 

biển thiên nhiên giàu chất dinh dưỡng của vùng biển Khánh 

Hòa, kết hợp với các loại thảo dược như la hán quả, kim ngân 

hoa, cúc hoa, hạ khô thảo có tác dụng phòng chống những 

bệnh do thiếu hụt vi chất, chống oxy hóa, thanh nhiệt, giải 

độc....

20112008 2009 2012 2015
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Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Sanna Khánh Hòa được Ủy ban 

Chứng khoán nhà nước chấp thuận 

trở thành công ty đại chúng.

Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi thành Công 

ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa có vốn 

điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương 5 triệu cổ phần phổ thông 

với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty đã bán 49% cổ 

phần cho người lao động, nhà đầu tư thông thường, nhà đầu 

tư chiến lược, 51% còn lại do Nhà nước nắm giữ. Sau khi 

cổ phần hóa, giai đoạn 2017 - 2019, Công ty Cổ phần Nước 

giải khát Sanna Khánh Hòa sẽ phát huy thế mạnh cung cấp 

các sản phẩm nước uống đóng chai và nước giải khát mang 

thương hiệu Sanna. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nghiên cứu 

các dòng sản phẩm mới có khả năng đáp ứng đòi hỏi khắt 

khe của thị trường. Đặc biệt, chú trọng nghiên cứu dòng sản 

phẩm tốt cho sức khỏe như: nước uống bổ sung Fucoidan 

phòng ngừa ung thư, nước trà đào, trà atiso...

Công ty tiếp tục phát huy truyền thống 

nghiên cứu và phát triển, phấn đấu cho 

ra đời nhiều dòng sản phẩm mới, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 

dùng. Với phương châm “Đồng hành cùng 

thể thao Việt Nam”, các dòng sản phẩm 

của Công ty đã được vinh danh tại các sự 

kiện lớn của quốc gia và quốc tế như: vòng 

chung kết Giải bóng rổ U21 Châu Á, vòng 

chung kết Giải bóng chày thiếu niên Quốc 

tế, Giải vô địch Futsal toàn quốc cùng các 

sự kiện thể thao lớn trong và ngoài nước. 

Đồng thời thương hiệu Sanna cũng đồng 

hành và nuôi dưỡng các đội bóng đá Futsal 

Sanna, đội bóng chuyền Sanna, đội bóng 

chuyền bãi biển Sanna, đội U21 tỉnh Khánh 

Hòa và luôn đạt thành tích tốt trong top các 

đội dẫn đầu.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 

sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid 

- 19, trên cơ sở đánh giá tình hình 

và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu 

nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Công ty đã 

thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để điều chỉnh các chỉ tiêu doanh 

thu, lợi nhuận phù hợp với bối cảnh 

kinh tế, kết thúc năm 2021, với nỗ lực 

của tập thể lãnh đạo, người lao động, 

các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt 

kế hoạch.

Tạp chí thương hiệu Việt đã cấp quyền sử dụng dấu hiệu Sản 

phẩm Việt hội nhập WTO 2013 cho sản phẩm nước Rong 

biển, đồng thời nước Rong biển Sanna còn được được Hiệp 

hội thực phẩm chức năng Việt Nam vinh danh sản phẩm 

vàng vì sức khỏe cộng đồng và được chứng nhận là thực 

phẩm an toàn tin dùng năm 2016 của Hội Khoa học Kỹ thuật 

An toàn Thực phẩm Việt Nam.

20182017 2019 20212016

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành

1 Ngành kinh doanh chính : Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng ( Mã 1104)

2 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Mã 2023)

3 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Mã 1050)

4 Bán buôn thực phẩm  (Mã 4632)

5 Bán buôn đồ uống không có cồn, rượu, bia (Mã 4633)

6 Bán lẻ đồ uống không có cồn, rượu, bia ( Mã 4723)

7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã 4933)

8 Kinh doanh khách sạn, làng du lịch (Mã 5510)

9 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã 5610)

10 Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế (Mã 7912)

11 Khai thác nước khoáng thiên nhiên (Mã 0899)

12 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4722)

13 Chế biển, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (Mã 1020)

14 Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào (Mã 1079)

15 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã 4620)

16 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã 5210)

Địa bàn kinh doanh

Công ty có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã phát huy thế mạnh thị phần từ 

hệ thống phân phối trước đây từ những bạn hàng, đối tác các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống các 

đại lý phân phối, các hệ thống siêu thị, nhà thuốc, tạp hóa, shop bán hàng… phân phối sản phẩm rộng khắp trên toàn quốc; 

các hệ thống tour du lịch lữ hành, mở rộng mạng lưới bán lẻ. 

Khu vực thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Phú Yên, Ninh Thuận...; Các chi nhánh lớn của 

hệ thống của Công ty Yến Sào Khánh Hòa trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội tạo đà để Sanna vươn ra những 

vùng kinh tế trọng điểm trải rộng khắp Việt Nam.

KHÁNH HÒA

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÀ NẴNG

HÀ NỘI
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY

Công ty không có công ty con và công ty liên kết.

Cơ cấu tổ chức Công ty con, Công ty liên kết

PHÒNG KINH 

DOANH

PHÒNG 

KTCN - KCS

PHÒNG CƠ 

ĐIỆN

PHÒNG 

TỔNG HỢP
PHÒNG KTTCPHÂN 

XƯỞNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT



19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 20CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA  KHÁNH HÒA

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu của Công ty là nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng lượng khách hàng đang có, ổn định tổ 
chức sản xuất và gia tăng năng suất lao động để đảm bảo lượng hàng hóa đầy đủ mà Sanna Khánh 
Hòa mang lại cho thị trường.

Sanna Khánh Hòa luôn trân trọng và mong muốn hợp tác lâu dài với các Nhà phân phối, Đại lý từng 
bước khôi phục mạng lưới khách hàng đã mất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đảm 
bảo sự phát triển ngày càng ổn định và bền vững. Đồng thời nghiên cứu để đổi mới mẫu mã bao bì, 
hình thức sản phẩm để từng bước tạo dựng một thương hiệu sản phẩm riêng của Công ty Sanna trong 
ý thức của người tiêu dùng.

Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, ý thức 
cao trong công việc. Duy trì chặt chẽ giám sát thị trường, cập nhật tình hình của đối thủ cạnh tranh, 
đưa ra chính sách hỗ trợ, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn phù hợp theo đặc điểm thực tế của 
từng khu vực, các chương trình trưng bày, làm mới và quảng bá rộng rãi hình ảnh của Công ty.

Các mục tiêu chủ yếu 

của Công ty

Chiến lược mở rộng thị trường

Đối với thị trường miền Bắc: Lựa chọn cung cấp và bán sản phẩm nước Chanh dây được thị trường chấp 
nhận và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Phối hợp kinh doanh thị trường để xây dựng chương 
trình chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống phân phối dễ ra hàng 

Đối với thị trường miền Trung - Tây Nguyên: Thị trường miền Trung - Tây Nguyên hiện có hệ thống phân 
phối trải đều cũng như là thị trường có sức mua tốt thuận lợi việc phân phối hàng, bố trí nhân viên của 
Sanna thí điểm tại một số thị trường, bổ sung thêm nhân lực làm thị trường và hỗ trợ ra hàng tích cực 
hơn.

Đối với thị trường miền Nam: Công ty tăng cường nhân sự Sanna chuyên trách để cùng xây dựng hệ 
thống phân phối Sanna tại thị trường miền Nam đạt hiệu quả cao nhất.

Chiến lược Marketing 

Trải qua thời gian khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng 
đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna đã dần chuyển sang giai 
đoạn “bình thường mới” trở mình phát triển với những dòng sản phẩm mới tập trung vào nhu cầu của 
từng đối tượng người tiêu dùng. 

Chính vì lẽ đó, Ban Lãnh đạo đã có những phương án xây dựng các chiến lược kinh doanh bám sát nhu 
cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, tập trung nghiên cứu phát triển lộ trình chuyển 
đổi số doanh nghiệp, cụ thể như ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản lý công việc.

Chiến lược phân phối

Công ty sẽ có các chính sách khuyến khích khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty: như chính sách ưu 
đãi giá, chính sách hỗ trợ quảng cáo, biển hiệu cho các nhà phân phối tích cực mở rộng kênh bán hàng.

Chiến lược phát triển 

trung và dài hạn
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Việt Nam năm 2021 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 

mặc dù trong những tháng đầu năm nước ta đã có những 

khởi đầu thuận lợi, tuy nhiên, đợt bùng phát dịch Covid 

vào tháng 4 trở nên khó kiểm soát làm ảnh hưởng đến quá 

trình phục hồi và gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh 

tế. GDP năm 2021 ước tính tăng 2.58% so với năm trước.

Do các biện pháp thắt chặt giãn cách xã hội tại các tỉnh, 

thành phố buộc các kênh phân phối nước giải khát đều 

phải đóng cửa dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều 

bị sụt giảm một cách đáng kể. 

Với đặc thù ngành bán lẻ nói chung và ngành tiêu dùng thực 

phẩm nói riêng, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh 

nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố ổn định kinh tế vĩ 

mô, và tăng trưởng thu nhập của người dân ở thị trường 

tiêu thụ. Do đó, các sự kiện ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn 

cầu và Việt Nam như dịch bệnh Covid-19 sẽ gây tác động tiêu 

cực đến quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, đặc thù của các doanh nghiệp trong ngành 

nước giải khát thì nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là chai 

nhựa, bao bì,... vì vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu chi phí của 

doanh nghiệp và doanh thu qua những hoạt động đặc thù 

kinh doanh về những sản phẩm giải khát cùng với những 

mặt hàng bán lẻ của công ty. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức 

tạp vì thế du lịch, lữ hành chịu ảnh hưởng nặng nề cũng 

không kém qua những Chỉ thị giãn cách xã hội của Chính 

Phủ về hạn chế đi lại vì thế các công ty du lịch nói chung và 

SKN nói riêng chịu ảnh hưởng không kém.

Rủi ro pháp luật

Công ty hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần và 

mang đặc tính của ngành nước giải khát vì vậy Công ty phải 

chịu sự chi phối về những quy định chặt chẽ của Nhà nước 

chẳng hạn về vấn đề bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng 

vì vậy doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, nước giải khát 

phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật an toàn Thực phẩm theo Nghị 

định 15/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó vì hoạt động dưới hình 

thức cổ phần nên SKN chịu chi phối của Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

theo Thông tư của Bộ Tài chính Việt Nam.

Rủi ro quy trình sản xuất

Sản phẩm chính của Công ty là nước uống đóng chai có 

nguồn gốc từ thiên nhiên, Công ty phải chấp hành nghiêm 

chỉnh nhiều quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế. 

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong ngành này phải 

đảm bảo được những quy định khắt khe về nguồn nước đầu 

vào như: nguồn nước sử dụng trong sản xuất phải bảo đảm 

phòng tránh bất kỳ sự ô nhiễm nào hoặc yếu tố ngoại lai ảnh 

hưởng đến chất lượng nước; các nguồn nước do cơ sở khai 

thác phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định 

về chất lượng. 

Ngoài ra còn cần phải đảm bảo về thiết bị dụng cụ, tiệt trùng, 

khử trùng sản phẩm, địa điểm, môi trường, thiết kế xây dựng 

nhà xưởng, kết cấu nhà xưởng, hệ thống thông gió, chiếu 

sáng, cung cấp nước, xử lý chất thải, hơi nước và khí nén, 

nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động, nguyên liệu và 

bao bì thực phẩm. 

Qua đó, có thể thấy riêng trong ngành sản xuất thực phẩm, 

để đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Công ty phải 

trải qua rất nhiều quy trình và các bước trong quy trình phải 

đảm bảo đúng theo yêu cầu an toàn vệ sinh của Bộ Y tế, nhằm 

đảm bảo được sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng. 

Nhận thấy tầm quan trọng của rủi ro này, Công ty luôn kiểm 

tra định kỳ nguồn nước, dây chuyền hệ thống sản xuất; 

không ngừng nâng cao yêu cầu chất lượng của sản phẩm đầu 

ra để giảm thiểu tối đa rủi ro trong quy trình sản xuất bởi lẽ 

một khi xảy ra sai sót thì hậu quả khó lường.
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Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro mang tính bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty như hỏa hoạn, bệnh dịch COVID-19, thiên tai,…Đây là những rủi ro hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty. 

Công ty luôn chủ động đề phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó như: Thực hiện thực hiện các biện pháp 5K, tiêm phòng 

vắc xin đảm bảo an toàn cho các cán bộ người lao động và mở các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công 

nhân viên cũng như người dân nhằm nâng cao ý thức,mua bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản và con người, giảm thiểu thiệt hại 

về người và của.

Rủi ro cạnh tranh

Là Công ty hoạt động trong ngành thực phẩm đồ uống với rào cản gia nhập ngành thấp, do vậy mức độ cạnh tranh 

trong ngành là rất cao, đối thủ của Công ty không chỉ là những doanh nghiệp sản xuất nước giải khát trong nước như 

Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty TNHH Lavie,… mà còn đến từ những tập đoàn lớn mang thương hiệu nước ngoài 

như Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam,… 

Không những thế, vào những năm gần đây, thị phần đồ uống ở Việt Nam còn bị xâu xé nhỏ bởi sự tham gia của những 

ông lớn đến từ Đài Loan với thức uống mới lạ - trà sữa, tạo ra hiện tượng trong ngành thực phẩm nước giải khát, điều 

này càng làm cho rủi ro cạnh tranh trong ngành ngày càng khắc nghiệt hơn. 

Để đối mặt với những rủi ro cạnh tranh, ngoài việc sản xuất nước tinh khiết đóng chai, Sanna còn cho ra những dòng 

sản phẩm nước giải khát bổ dưỡng từ các loại thảo mộc, trái cây tự nhiên như: sâm, chanh dây, rong biển,…
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	» TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	» TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

	» TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

	» TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	» CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

	» BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG 
ĐỒNG

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG           
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu
Năm 2020 Năm 2021

% tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu thuần bán 
thành phẩm

71.771,16 80,94% 49.667,45 61.807,75 -30,80%

Doanh thu thuần bán hàng 
hóa

16.898,29 19,06% 12.140,30 19,64% -28,16%

Tổng cộng 88.669,45 100% 61.807,75 100% -30,29%

Sản lượng tiêu thụ 

(sản phẩm)
33.111.743 - 21.861.353 - -33,98%

Năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đó là lí do khiến cả hai 

nguồn doanh thu bán hàng hóa và bán thành phẩm của Công 

ty đều sụt giảm. 

 Trong đó, doanh thu thuần bán thành phẩm bị ảnh hưởng 

nhiều hơn khi sụt giảm hơn 30% so với năm 2020, sản lượng 

tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm hơn 33% đồng thời giá bán 

không thể tiếp tục tăng vì tình hình cạnh tranh gay gắt ở lĩnh 

vực nước giải khát không cồn.

Trong năm 2021, cơ cấu doanh thu của Công ty vẫn không 

thay đổi. Nguồn thu chủ yếu từ doanh thu bán thành phẩm 

chiếm tỷ trọng hơn 80% trong cơ cấu tổng doanh thu.

So với năm 2020 thì doanh thu bán thành phẩm của Công ty 

sụt giảm hơn 30%, trong đó sản phẩm chủ lực của Công ty là 

ĐVT: triệu đồngCơ cấu doanh thu thuần

ĐVT: triệu đồng ĐVT: triệu đồng

nước uống đóng chai bị ảnh hưởng nặng nhất. Nguyên nhân 

chủ yếu là do tác động tiêu cực từ việc thực hiện giãn cách xã 

hội do đại dịch Covid-19, khiến cho ngành tiêu dùng và du 

lịch bị thiệt hại nặng nề, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhu 

cầu sử dụng sản phẩm của Công ty. 

Cụ thể, doanh thu đến từ các đối tác lâu năm của Công ty 

đã sụt giảm hơn 27%, chủ yếu từ Công ty TNHH MTV Du 

lịch Sanest Tourist, Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản 

Fishsan, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến 

sào Khánh Hòa Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Sanest Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật 

liệu Khánh Hòa. Bên cạnh đó, kể từ năm 2019 thì lĩnh vực 

kinh doanh nước giải khát không cồn của Công ty đã gặp 

phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn như Aquafina, 

Lavie, Vĩnh Hảo, Dasani...

Chỉ tiêu
Năm 2020 Năm 2021

% tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Giá vốn hàng bán 57.930,46 67,43% 39.619,50 65,80% -31,61%

Chi phí bán hàng 13.332,03 15,52% 9.310,96 15,46% -30,16%

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp
14.646,74 17,05% 11.277,02 18,73% -23,01%

Tổng cộng 85.909,23 100% 60.207,48 100% -29,92%

Năm 2021, cùng với sự sụt giảm doanh thu thì tất cả các khoản mục chi phí chính của Công ty đều giảm mạnh.

Trong đó, mục giá vốn hàng bán giảm mạnh nhất (-31,61%). Việc giá vốn hàng bán giảm tương đương với tốc độ giảm doanh 

thu giúp cho biên lợi nhuận gộp của Công ty không thay đổi nhiều so với năm trước, đạt 35,9% trong năm 2021. 

Năm vừa qua, giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của Công ty, hơn 65%. Cơ cấu chi phí của Công ty 

năm 2021 tương tự năm 2020, trong đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 15,46% và 18,73% trong 

cơ cấu chi phí, cả hai khoản mục này đều giảm 20% – 30% theo tốc độ giảm doanh thu.

ĐVT: triệu đồng

Cơ cấu chi phí

ĐVT: triệu đồng ĐVT: triệu đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu và 

đại diện (*)
Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Văn Lành Giám đốc 5.400 0,108%

2 Nguyễn Lê Thùy Linh Phó Giám đốc 5.100 0,102%

3 Nguyễn Thị Hạnh Quyên Kế toán trưởng 8.000 0,16%

Tính tại thời điểm 31/12/2021

Lý lịch Ban điều hành

Ông Nguyễn Văn Lành

Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc CTCP NGK 

Sanna Khánh Hòa.

•	 Ngày sinh: 27/08/1972.

•	 Địa chỉ thường trú: 11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa.

•	 Quá trình công tác:

	+ 1996 - 2005:

	

	+ 2005 - 2012:

	+ 2012 - 2017:

	+ 2017 - 06/2020:	

	+ 06/2020 - Nay:	

Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo 

Khánh Hòa.	

Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Quảng cáo Khánh Hòa.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa.	

Phó Giám đốc Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP NGK Sanna Khánh 

Hoà.	 		

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 5.400 CP chiếm 0,108% VĐL, đại diện 

nắm giữ là 850.000 CP chiếm 17,00% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên

Kế toán trưởng

•	 Ngày sinh: 02/03/1984
•	 Địa chỉ thường trú: 21/9 Lương Đắc Bằng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 8.000 CP chiếm 0,16% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 2007 - 2010:	

	+ 2010 - 2011:

	+ 2011 - 2017:

	

	+ 07/2017 - 11/2017:

	+ 11/2017 - Nay:	

	

Kế toán viên CTCP Khai thác thủy điện Sông Giang.	

Kế toán trưởng Chi nhánh CTCP Việt Khánh –Trường Cao 

đẳng Nghề Quốc tế Nam Việt.

Nhân viên Ban quản lý dự án Công ty TNHH NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa.	

Phó Bộ phận Kế toán Công ty TNHH MTV NGK Sanna 

Khánh Hòa.	

Kế toán trưởng Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.	

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BGĐ trong năm 2021: Không có

Bà Nguyễn Lê Thùy Linh

Phó Giám đốc CTCP NGK 
Sanna Khánh Hòa

•	 Ngày sinh: 09/08/1981
•	 Địa chỉ thường trú: 85 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm
•	 Quá trình công tác:

	+ 2004 - 2007:

	

	+ 2007 - 2011:

	+ 2011 - 2013:

	

	+ 2013 - 2017:

	+ 2017 - Nay:		

Nhân viên kỹ thuật Tổ nấu phối chế Nhà máy NGKCC Yến 

sào.	

Nhân viên KCS Bộ phận Kiểm soát chất lượng Nhà máy NGKCC 

Yến sào.

Phó bộ phận kiểm soát chất lượng Nhà máy NGKCC Yến 

sào.	

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa.	

Phó Giám đốc Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.		

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 5.100 CP chiếm 0,102% VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  
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Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Tính chất phân loại
Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 149 100

1 Trên đại học 04 2,69

2 Đại học 31 20.80

3 Cao đẳng 12 8,05

4 Trung cấp 28 18,80

5 Lao động phổ thông 74 49,66

B Theo tính chất hợp đồng lao động 149 100

1 Hợp đồng  có xác định thời hạn 20 13,42

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 129 86,58

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 194 185 174 149

Thu nhập bình quân  (đồng/người/tháng) 12.104.000 13.480.023 9.253.009 6.243.891

ĐVT: người ĐVT: người

149

6.243.891
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

Chính sách đào tạo

Những thành công mà Sanna đạt được hôm nay đều 

được tạo nên bởi tài sản quý giá nhất. Đó chính là 

nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề, đam mê công 

việc và luôn gắn bó với Công ty dù trải qua nhiều khó 

khăn. Hiểu được việc phát triển nguồn nhân lực có 

chất lượng là điều kiện tiên quyết để Công ty có thể 

trường tồn trong môi trường kinh doanh ngày càng 

khắc nghiệt. Công ty đã xây dựng các Quy trình đào 

tạo về kỹ năng chuyên môn như kỹ năng bán hàng, 

nội quy, quy chế, các sản phẩm mới của Công ty… cho 

các cán bộ công nhân viên của Công ty.

Về tuyển dụng

Công ty đã chuẩn hóa quy trình tuyển dụng ứng với từng vị trí công việc. Lực lượng lao động năm 2021 không phát sinh tăng 

do sự bố trí, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo tinh gọn, khoa học. Chú trọng quy hoạch nhân sự cho công tác quản lý, ưu tiên xem 

xét, điều động, bổ nhiệm cho ứng viên nội bộ dựa vào năng lực, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với vị trí, nhiệm vụ. Công ty 

xây dựng phương án lương phù hợp với chức danh công việc, đảm bảo được sự công bằng, minh bạch. Ngoài ra, cơ chế đánh 

giá nhân viên được quy định rõ ràng và được công khai.

Môi trường làm việc

An toàn lao động luôn là mối quan tâm hàng 

đầu của Công ty. Chính vì thế, Công ty đảm bảo 

tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao 

động với cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, 

trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cá 

nhân cho công nhân lao động trực tiếp, tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ. Hằng năm, Công ty 

đều có kế hoạch và thực hiện cải tạo sửa chữa, 

nâng cấp nơi làm việc, trang bị mới trang thiết 

bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty thực hiện chi trả lương thưởng, phúc lợi theo quy chế trả 

lương, thưởng trong nội bộ Công ty. Công ty thực hiện xây dựng 

mức lương thưởng dựa trên cân đối các chỉ tiêu sau: năng lực của 

người lao động, thực trạng của doanh nghiệp, mức sống chung của 

người lao động. Ngoài ra, các quy định của Luật Lao động, Luật bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đều được Công ty áp dụng thực hiện 

tốt cho người lao động như: nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tết, chế độ thai 

sản, thăm nom khi gia đình có hỉ sự.... Công ty thực hiện chính sách 

thưởng vào cuối năm. Đồng thời, Công ty cũng có chế độ khen 

thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến 

sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Ban lãnh đạo 

Công ty đề ra các chính sách quan tâm đến đời sống, gia đình 

của người lao động như tặng quà khen thưởng con em của cán 

bộ công nhân viên đạt thành tích tốt, động viên kịp thời khi gia 

đình có hỉ sự, tận dụng các nguồn lực để hỗ trợ cho người lao 

động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, 

mức chi hỗ trợ 8.500.000đ/người… đảm bảo các tiêu chí phải 

phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên 

môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng 

lực và kết quả công việc của từng cá nhân.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng/ giảm

Tài sản ngắn hạn 42.605,48 47.808,87 12,21%

Tiền và các khoản tương đương tiền 9.050,21 17.711,37 95,70%

Các khoản phải thu ngắn hạn 24.743,28 22.192,13 -10,31%

Hàng tồn kho 8.412,62 7.643,24 -9,15%

Tài sản ngắn hạn khác 399,37 262,14 -34,36%

Tài sản dài hạn 21.371,84 16.317,40 -23,65%

Các khoản phải thu dài hạn 85,80 85,80 0,00%

Tài sản cố định 9.183,56 5.882,21 -35,95%

Tài sản dài hạn khác 12.102,47 10.349,39 -14,49%

Tổng tài sản 63.977,31 64.126,28 0,23%

Triển khai xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h, quy mô đầu tư như sau: 

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Cụm nhà xưởng, khu phụ trợ (tổng diện tích xây dựng 1.280 m2 ). 

- Công suất thiết kế: 5.000sp/h, 30-40 triệu sp/năm.

- Chi phí đầu tư tạm tính trước thuế: 13.300.000.000 đồng, trong đó: 

+ Chi phí xây lắp trước thuế: 9.430.000.000 đồng

+ Chi phí thiết bị trước thuế: 2.250.000.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn + dự phòng: 1.620.000.000 đồng.

Tình hình tài sản

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài 

sản của SKN tăng nhẹ 0,23% 

so với đầu năm, trong đó có sự 

chuyển dịch cơ cấu giữa tài sản 

ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong 

năm 2021, tài sản ngắn hạn của 

Công ty tăng hơn 12%, ngược lại 

tài sản dài hạn lại giảm gần 24%. 

Sự thay đổi cơ cấu tài sản của Công 

ty chủ yếu do trong năm, tiền và 

các khoản tương đương tiền tăng 

vượt trội, tăng 95,70% so với năm 

2020 chủ yếu là do khoản mục tiền 

gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng 

mạnh trong năm. Khoản tiền gửi 

này 8.876.216.163 đồng, chiếm 

95,70% khoản tăng thêm của lượng tài sản ngắn hạn. 

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn của Công ty lại giảm gần 24%, nguyên nhân chính là do khấu hao tài sản cố định trong năm 

2021 gần 4 tỷ. 

ĐVT: triệu đồng



37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 38CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA  KHÁNH HÒA

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 4,16 4,34

Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,34 3,64

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 16,02 17,20

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 19,08 20,77

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,89 5,18

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,39 0,96

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,74 2,28

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 4,52 2,65

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 3,79 2,19

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần
% 3,18 2,67

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng/ giảm

Nợ ngắn hạn 10.251,11    11.027,25 7,57%

Phải trả người bán 8.813,67    10.018,05 13,66%

Thuế và khoản phải nộp NN -              4,56 -

Phải trả người lao động 901,29 - -100,00%

Chi phí phải trả 419,54          712,39 69,80%

Các khoản phải trả phải nộp khác 84,06          247,57 194,50%

Quỹ khen thưởng phúc lợi 33,55            44,68 37,27%

Nợ dài hạn - - -

Tổng nợ phải trả 10.251,11    11.027,25 7,57%

Tình hình nguồn vốn

Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2021 ghi nhận tăng 

7,57% so với năm 2020. Đối với khoản phải trả người 

bán ngắn hạn có sự tăng thêm 13,66% là do sự gia tăng 

khoản phải trả của Công ty đối với các đối tác cung cấp vật 

tư bao bì..

Điểm tích cực và cũng là lợi thế của Công ty là suốt 5 năm 

qua Công ty không sử dụng nợ vay để tài trợ cho các khoản 

sản xuất kinh doanh của mình. Điều này mở ra cho Công ty 

cơ hội huy động được dòng vốn giá rẻ để gia tăng công suất 

sản xuất và mở rộng thị phần khi có sự tiến triển trong tình 

hình kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng của ngành nước giải 

khát không cồn.

ĐVT: triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Tỷ số khả năng thanh toán của Công ty trong các năm 

qua luôn được duy trì ở mức cao so với mặt bằng 

chung của toàn ngành. 

Cụ thể năm 2021, khả năng thanh toán ngắn hạn là 

4,34 lần – tăng 4,32% so với năm 2020 và khả năng 

thanh toán nhanh là 3,64 lần – tăng 9,20% so với năm 

trước. Điều đó cho thấy trong ngắn hạn, tiềm lực tài 

chính của Công ty khá vững vàng, đảm bảo cho các 

hoạt động hằng ngày diễn ra hiệu quả.

Về tổng quan, các tỷ số về năng lực hoạt động của công 

ty năm 2021 sụt giảm khá rõ nét so với 2020, phản ánh 

hợp lý tình hình khó khăn chung của toàn ngành nước 

giải khát năm 2021 từ việc hạn chế các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, tránh tụ tập nhóm cũng như các chỉ 

thị giãn cách xã hội liên tiếp trong thời gian dài ở các 

địa bàn kinh doanh chính của Sanna. Vòng quay hàng 

hóa tồn kho của Công ty giảm gần 24,72% so với năm 

2020, nguyên nhân là vì năm 2021 lượng hàng bán ra 

giảm khiến cho giá vốn hàng bán của Công ty sụt giảm 

hơn 31,61%, nhưng hàng hóa tồn kho chỉ giảm 9,15%. 

Tỷ số vòng quay tổng tài sản của công ty sụt giảm 

30,46% so với năm 2020 nguyên nhân là vì doanh số 

bán hàng của Công ty năm 2021 sụt giảm 30% so với 

năm 2020. Trong khi đó, tài sản của Công ty không 

thay đổi nhiều so với năm trước.

Về cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2021 đều 

tăng nhẹ so với năm 2020. Cụ thể Hệ số nợ/ tổng tài 

sản đạt 17,20% và hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu, 

năm 2021 Công ty ghi nhận được con số 20,77%, tăng 

8,84% so với năm 2021 nhờ sự tăng lên của các khoản 

phải trả trong năm khiến nợ ngắn hạn tăng. Trong 

nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty hầu như không sử dụng nợ vay, điều này 

phản ánh vấn đề hoạt động liên tục của Công ty được 

đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Trong năm qua, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều sụt giảm. Sự sụt giảm trong khả năng tạo ra lợi nhuận của 

Công ty bị ảnh hưởng bởi việc khó khăn trong công tác bán hàng vì hơn 60% khách hàng của Công ty đến từ sự phát triển 

của ngành du lịch tại các địa bàn kinh doanh; do đó, việc sụt giảm trong kết quả kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ sự thiệt hại nghiêm trọng của ngành du lịch và vận tải do thực hiện giãn cách xã hội trong các đợt bùng phát 

đại dịch Covid-19. Tuy nhiên trong năm 2021 khó khăn, Công ty đã duy trì mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp từ 

đó tối ưu hóa được chi phí nguyên vật liệu đầu vào, cố gắng tinh gọn quy trình sản xuất và nâng cao năng suất lao động 

của CBCNV cho nên đã làm giảm đáng kể giá vốn của Công ty, bảo vệ được một phần lợi nhuận.

ĐVT: lần

ĐVT: %

ĐVT: vòng

ĐVT: %
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Thông tin cổ phiếu (tại ngày 19/11/2021)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

Các chứng khoán khác: Không có.

Cơ cấu cổ đông (tại ngày 19/11/2021)

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.

	 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu.

	 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu.

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị  

VND
Tỷ lệ sở hữu

I  Cổ đông Nhà nước       2.550.000       25.500.000.000 51,00%

II Cổ đông trong nước       2.450.000       24.500.000.000 49,00%

1 Cá nhân      1.386.515      13.865.150.000 27,73%

2 Tổ chức       1.063.485       10.634.850.000 21,27%

III Cổ đông nước ngoài - - 0,00%

1 Cá nhân - - 0,00%

2 Tổ chức - - 0,00%

Tổng cộng 5.000.000       50.000.000.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%
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BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG

Tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ nước

Chính sách liên quan 
đến người lao động

Báo cáo liên quan đến 
trách nhiệm với cộng đồng 
địa phương

Tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ môi trường

Nguyên liệu đầu vào của công ty là nước 

sạch để sản xuất nên Công ty luôn chủ động 

trong việc duy trì nguồn nước sạch thiên 

nhiên, các phụ gia thực phẩm khác đều có 

nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng và 

được kiểm tra kỹ về chất lượng trước khi 

đưa vào sản xuất.

Tiếp tục duy trì chính sách phát triển bền 

vững thông qua các hoạt động tiết kiệm 

năng lượng. Công ty đã mục tiêu hóa và đã 

triển khai thành các chỉ tiêu thực hiện cho 

nhiềm năm qua với nhiều hiệu quả. Theo 

đó, Công ty đã tiến hành thực hiện các hoạt 

động :

• Thực hiện kiểm toán năng lượng

• Đào tạo nhận thức về tiết kiệm năng lượng 

cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

• Đánh giá, thực hiện kế hoạch giảm suất 

tiêu hao điện năng

Cam kết duy trì và tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công 

nhân viên thông qua các hoạt động như: khám sức khỏe định kỳ, khám 

chuyên sâu phân loại bệnh, trợ cấp lương thưởng cho người lao động. 

Hằng năm duy trì cử một số cán bộ công nhân viên tham gia các lớp đào 

tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu công việc theo pháp 

luật. Toàn bộ chi phí đào tạo được công ty chi trả. Tiếp tục phát triển đội 

ngũ đa dạng, tôn trọng sự khác biệt, đảm bảo đầy đủ quyền lợi pháp luật 

quy định, gắn kết toàn thể nhân viên từ đó thúc đẩy sự đoàn kết, cùng tiến 

bộ trong hoạt động kinh doanh của công ty

Việc đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc được Công ty tổ chức thường 

xuyên, chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào đào tạo nội quy, quy 

chế, quy trình, sản phẩm mới và kỹ năng bán hàng... cho cán bộ công nhân 

viên của Công ty. Ban huấn luyện gồm những nhân viên có chức năng, 

nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm chuyên môn cao, có khả năng truyền 

đạt và giảng dạy để phổ biến về sản phẩm, những kinh nghiệm cũng như 

những kiến thức thực tế cho nhân viên.

Tham gia tích cực đóng góp các quỹ bảo trợ trẻ em, 

đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn…các công 

tác từ thiện cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa; 

đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam 

Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đầy đủ 

và đúng quy định về các quy định bảo vệ môi 

trường.

Quản lý nguồn Nguyên 
vật liệu

Công ty đã và đang triển khai sản xuất các dòng nước uống 

đóng chai không sử dụng màng co nắp nhằm giảm thải rác 

nhựa. Ngoài ra, Công ty đã có các nghiên cứu thử nghiệm 

các loại bao bì thân thiện với môi trường và dần tiến đến 

giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa trong công tác sản xuất.
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	» ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	» NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

	» KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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Thuận lợi Khó khăn
Thực phẩm – Đồ uống nằm trong nhóm ngành 

hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nhiều năm nay luôn là 

một trong những ngành kinh tế quan trọng và còn nhiều 

tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Theo dự báo, ngành 

FMCG tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng từ 5-6% trong 

giai đoạn 2020-2025. 

Sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng phù hợp với định 

hướng phát triển trong tương lai của Công ty. Cụ thể 

gồm 5 xu hướng sau: 

•	 Sức khỏe là vàng. 

•	 Ăn sạch, sống xanh. 

•	 Chú trọng nhan sắc. 

•	 Yêu bản thân, yêu cuộc sống. 

•	 Trao quyền bản thân. 

•	 Nguồn cung đầu vào tiếp tục được duy trì ổn định 

nhờ vào nguồn nước ngầm tại trung tâm Vườn dừa 

Cam Thịnh Đông. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự 

quan tâm định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công 

ty Yến sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ của các phòng ban, các 

đơn vị trực thuộc, Công ty Cổ phần thành viên và các 

Chi nhánh trên toàn quốc trong hoạt động kinh doanh 

tiêu thụ sản phẩm Sanna.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường 

ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường trọng điểm 

Khánh Hòa.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty 

bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, việc triển khai 

bán hàng gặp nhiều khó khăn do 60% lượng khách 

hàng của Công ty là các nhà xe, khách sạn, tour du lịch 

ngưng hoạt động.

Dịch Covid-19 khiến thu nhập của phần lớn người tiêu 

dùng bị ảnh hưởng, từ đó tác động tiêu cực đến nhu cầu 

các mặt hàng của Công ty. Cách ly xã hội toàn quốc khiến 

cho chuỗi phân phối của Công ty bị đứt gãy trong thời 

gian ngắn, từ đó khiến doanh thu bán hàng bị sụt giảm. 

Nghị quyết 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp 

thuế và tiền thuê đất không đưa ngành công nghiệp bia, 

rượu, nước giải khát vào trong nhóm đối tượng được 

thu hưởng. Ngành đồ uống giải khát vốn dĩ là ngành 

chịu thiệt hại nặng từ đại dịch Covid-19 nhưng lại 

không được hưởng hỗ trợ từ chính sách. Điều này khiến 

cho Công ty gặp áp lực trong việc cân đối nguồn thu và 

chi phí trong năm 2021. 

Hoạt động bán hàng khó khăn kéo theo sự sụt giảm trong sản lượng tiêu thụ của Công ty. Ngoài ra, các đợt bùng dịch khiến 

cho quy trình làm việc xuyên suốt của Công ty thường xuyên bị gián đoạn, người lao động ở bộ phận sản xuất bị thiếu hụt, 

dây chuyền sản xuất không hoạt động hết công suất.

Nhưng nhờ vào các chính sách hợp tác đúng đắn từ phía Ban lãnh đạo, Công ty đã tối ưu được chi phí nguyên vật liệu đầu 

vào, làm giá vốn hàng bán giảm đến hơn 30% so với cùng kỳ, hạn chế một phần ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 % tăng/ giảm

Sản lượng tiêu thụ Sản phẩm 33.111.743 21.861.353 -33,98%

Doanh thu thuần Triệu đồng 88.669,45 61.807,75 -30,29%

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 57.930,46 39.619,50 -31,61%

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 2.819,56 1.652,36 -41,40%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.425,87 1.406,80 -42,01%
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, ổn định tổ chức sản xuất và tăng năng suất lao 

động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2022 và những năm 

tiếp theo, giữ vững mối liên kết với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, từng 

bước khôi phục mạng lưới khách hàng bị mất do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo Công ty phát triển ngày càng ổn 

định và bền vững. 

Đảm bảo đời sống của CB CNLĐ được nâng cao, thu nhập ổn định.

Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới :

- Chủ động trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu các xu hướng NGK mới trên thị trường để đưa ra ý tưởng cho sản phẩm 

mới.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới có giá thành tốt, hiệu quả và phù hợp hơn đối với các sản phẩm đã có.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT Lĩnh vực hoạt động
Doanh thu

(tỷ đồng)

Tổng LN sau thuế TNDN

(tỷ đồng)

1

Sản xuất, kinh doanh các dòng 

sản phẩm nước uống đóng 

chai, nước giải khát không cồn 

và hàng hóa khác.

70,45 1,48

Dự kiến trong năm 2022, Công ty triển khai đầu tư các dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông 

Cầu. Trong đó cụ thể như sau:

STT Hạng mục đầu tư Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

1 Chi phí thiết bị trước thuế 2,25

2 Chi phí xây lắp trước thuế 9,43

3 Chi phí tư vấn + dự phòng 1,62

Khai toán chi phí đầu tư trước thuế 13,30

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đánh giá lại 

công suất thiết bị máy móc, năng suất lao động 

và có sự bố trí hợp lý, đảm bảo được khoa học, chuyên 

nghiệp hóa, từng bước nâng cao chất lượng và nỗ lực 

từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

Trong năm 2021, Công ty CP NGK Sanna đầu tư và đưa máy co block nhựa PE: 06 sản phẩm/block thay cho màng co PVC của 

NGK vào sử dụng. Việc thay đổi chất liệu màng co đã góp phần nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm NGK trong quá trình 

sản xuất, bảo ôn cũng như lưu hành trên thị trường, cũng như giảm sự hao hụt vật tư góp phần tiết kiệm được chi phí sản 

xuất.

Xây dựng và ban hành hệ thống thang, bảng lương 

bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2021 theo quy định 

của Luật Lao động 2019.
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	» VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

	» VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

	» KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4. ĐÁNH GIÁ CỦA 
    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công tác quản lý, điều hành công ty

Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các kế hoạch đầu tư và phương hướng triển khai trong năm 2021 nhằm 

hướng tới các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc giám sát và chỉ đạo các hoạt đông sản xuất kinh doanh của Công ty 

thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thông qua việc tham dự các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, đánh giá kết quả hoạt động định 

kỳ hàng tháng.

Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ với kế hoạch kinh doanh cùng với sự linh hoạt trong việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng, 

đại lý đảm bảo hàng hóa không bị tồn đọng.

Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 bên cạnh đó là sự cạnh tranh của các đối thủ.Tuy nhiên 

với sự quyết tâm hành động, phát huy tinh thần năng động, nỗ lực cao nhất, Công ty đã phấn đấu thực hiện mức doanh thu 

tốt nhất.

Quản lý tài chính

Công ty triển khai việc xuất hóa đơn điện tử song song với hóa đơn bằng giấy, thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế 

toán, HĐQT cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch, cụ thể bằng việc thu tiền mặt, 

thu hồi đối chiếu công nợ, tiền nộp về Công ty trong ngày. Đồng thời tại các cuộc họp hàng tháng, HĐQT đã xem xét và thông 

qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các số liệu về tình hình của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

Quản trị công ty

Hội đồng quản trị thực hiện công tác chỉ đạo điều hành mọi 

hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ hoạt động và các 

Quy chế đã ban hành, đồng thời thông qua việc trả thù lao, 

phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội 

đồng cổ đông.

Quan hệ cổ đông và chia cổ tức

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông 

qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2021, Công ty thực hiện việc chi trả 

cổ tức cho cổ đông vào ngày 19/07/2021 với mức tỷ lệ thực 

hiện 3,2%/mệnh giá cổ phần bằng hình thức tiền mặt (đối 

với cổ đông chưa thực hiện lưu ký) và chuyển khoản (đối với 

cổ đông đã thực hiện lưu ký tại VSD).

Quan hệ với Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm 

soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Tại các phiên họp của Hội 

đồng quản trị đều có sự tham dự của các 

thành viên Ban kiểm soát. Qua đó, Hội đồng 

quản trị có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp 

và đề xuất mang tính xây dựng của Ban kiểm soát. Các ý kiến 

đóng góp của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và là cơ sở 

khi thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm 

đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết 

của Đại hội cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh 

doanh và Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo đánh giá công 

tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty, các chất vấn của Ban kiểm soát đều được Hội đồng 

quản trị xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.
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VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ban Điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã chỉ 

đạo thực hiện năm 2021.

Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng 

quản trị đánh giá cao vai trò của Ban quản lý điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp 

ứng đầy đủ cho thị trường. Do kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh nên đảm bảo hàng hóa 

không tồn đọng. Kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, bao bì theo định mức, được kiểm soát hiệu quả và luân chuyển hợp 

lý trong sản xuất

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết và các quyết định của HĐQT. Công ty cũng đã thực hiện 

nghiêm túc các quy định về Công bố thông tin và luôn tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu 

cầu.

HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc bám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty, kịp 

thời chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các mục tiêu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tế của đơn vị.

Tổ chức được sắp xếp từng bước tương đối ổn định, sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm và nâng cao năng suất chất 

lượng lao động, cân nhắc khi thu nhận lao động trên cơ sở sử dụng lao động sẵn có tại chỗ.

Luôn tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng vốn tích lũy đầu tư mua thiết bị chuyên dùng 

cần thiết nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó khai thác tốt các thiết 

bị cũ hiện có, chỉnh trang, tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong phương thức lao động, trong bảo dưỡng, 

sửa chữa, nâng cấp, phục hồi; quản lý chặt chẽ nhiên liệu, phương tiện, thiết bị, khắc phục mọi sự cố trong vận hành 

phương tiện thiết bị. Tích cực tham gia các công tác an ninh xã hội và công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như 

tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, phát huy, cống hiến cho sự phát 

triển của Công ty.

Nghiêm túc triển khai các thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng, đảm bảo hoạt 

động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, phục 

vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp 

thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư…

Công tác đổi mới quản lý, việc phân cấp quản lý đã tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực chuyên môn của mình 

tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng, xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi 

của thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đối với mọi mặt của đời sống xã hội là những khó khăn lớn đòi hỏi 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố 

toàn hệ thống kinh doanh Sanna

Tiếp tục cải tiến quy trình ở từng công đoạn sản xuất, lựa chọn vật tư bao bì nguyên vật liệu phù hợp nhằm đảm bảo tính đồng 

nhất và ổn định chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất

Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt 

tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP

Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo 

của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm 

mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, chú trọng các sản phẩm dành cho người vận 

động mạnh và người tập luyện thể thao.
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	» HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	» BAN KIỂM SOÁT

	» CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

5. QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu 

(cổ phiếu)
Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Khoa Bảo Chủ tịch HĐQT 9.712 0,192%

2 Nguyễn Văn Lành Thành viên HĐQT 5.400 0,108%

3 Nguyễn Hạ Hiền Thành viên HĐQT - -

4 Nguyễn Ngọc Huy Thành viên HĐQT - -

5 Đào Minh Tú Thành viên HĐQT - -

a. Danh sách thành viên HĐQT

Lý lịch thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Khoa Bảo

Chủ tịch HĐQT

•	 Ngày sinh: 04/06/1972.

•	 Địa chỉ thường trú: Lô STH 03-24 đường 8A, khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Nha Trang.

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 9.712 CP chiếm 0,194% VĐL, đại diện 

nắm giữ là 850.000 CP chiếm 17,00% VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 1995 - 2003: 

	

	+ 2003 - 2010:

	+ 2010 - 2011:	

	+ 2011 - 2013:

	+ 2013 - 06/2016:

	+ 06/2016 - 06/2020:

Kế toán cung ứng vật tư, phó GĐ nhà máy, quyền GĐ nhà máy (Cơ 

sở nước giải khát Festi Nha Trang).

Phó bộ phận kinh doanh nhà máy NGKCC Yến sào Khánh Hòa.

Phó Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chi nhánh tại Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chi nhánh tại Hà Nội.

Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chi nhánh tại Hà Nội.

Giám đốc Công ty Cp NGK Yến sào Khánh Hòa kiêm Giám đốc Công 

ty Yến sào Khánh Hòa - Chi nhánh Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Lành

Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc CTCP NGK 

Sanna Khánh Hòa.

•	 Ngày sinh: 27/08/1972.

•	 Địa chỉ thường trú: 11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa.

•	 Quá trình công tác:

	+ 1996 - 2005:

	

	+ 2005 - 2012:

	+ 2012 - 2017:

	+ 2017 - 06/2020:	

	+ 06/2020 - Nay:	

Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo 

Khánh Hòa.	

Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa.	

Phó Giám đốc Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP NGK Sanna Khánh 

Hoà.	 		

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 5.400 CP chiếm 0,108% VĐL, đại diện 

nắm giữ là 850.000 CP chiếm 17,00% VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

Bà Nguyễn Hạ Hiền

Thành viên HĐQT

•	 Ngày sinh: 28/06/1985.

•	 Địa chỉ thường trú: 45/3 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

•	 Trình độ chuyên môn: Kế toán kiểm toán.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó phòng Kế hoạch tài vụ Công ty TNHH NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 0 CP chiếm 0 % VĐL, đại diện nắm giữ là 

850.000 CP chiếm 17,00% VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 01/2010 - 05/2018:	

	+ 06/2014 - 01/2021:	

	+ 06/2018 - nay:

	+ 03/2018 - nay: 			 

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty Yến sào Khánh Hòa 

(đến năm 2009 đổi tên thành Công ty TNHH NN MTV Yến sào 

Khánh Hòa).	

Phụ trách Kế toán Nhà khách Khánh Hòa.	

Phó phòng KHTV Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

	+ 06/2020 - Nay:	
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Ông Nguyễn Ngọc Huy

Thành viên HĐQT

•	 Ngày sinh: 04/10/1975.

•	 Địa chỉ thường trú: 63/14 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Nhựa Vĩnh An.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 0 CP chiếm 0 % VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Công ty TNHH Bao bì nhựa Vĩnh 

An sở hữu 350.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 7% VĐL.  

	+ 2000 -2004:	

	+ 2005 - 2007:

	+ 2008 - 2012:

	

	+ 2013 - nay:

	+ 11/2017 - nay:		
	

Chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận.	

Chuyên viên UBND tỉnh Ninh Thuận.	

Phó trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường 

Ninh Thuận.	

Giám đốc Công ty TNHH Bao bì nhựa Vĩnh An.	

Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Ông Đào Minh Tú

Thành viên HĐQT

•	 Ngày sinh: 01/05/1971.

•	 Địa chỉ thường trú: 1/5A Ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hàng hải.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 0 CP chiếm 0 % VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Công ty TNHH SX TM DV Minh 

Thông sở hữu 350.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 7% VĐL.

	+ 07/1992 - 02/2005:	

	+ 02/2005 - nay:

	+ 03/2018 - nay:	 		
	

Quản đốc Công ty TNHH TM Tiên Tấn.	

Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông.	

Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.	

	

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, HĐQT phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi 

từng mảng hoạt động của Công ty, trên các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư. Trong 

năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, cả nước phải thường xuyên triển khai các đợt giãn 

cách theo chỉ thị 15,16 của Chính phủ, tập trung cao điểm trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2021, dịch bùng phát trên diện 

rộng, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên HĐQT đã có 

những giải pháp chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, điều hành hoạt động phù hợp tình hình thực tế, Công ty đã triển khai các biện 

pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ, tổ chức theo sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” để đảm bảo 

vừa sản xuất vừa phòng chống dịch, tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn và nổ lực đạt được các mục tiêu đã được Đại hội Cổ 

đông đề ra.

Trong năm, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 29/5/2021), đã quyết nghị thông 

qua các nội dung thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi, 

bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành Quy chế hoạt động của BKS; 

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021: Sản lượng: 32,25 triệu sản phẩm; Doanh thu: 89,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 02 tỷ đồng; 

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đối với việc điều chỉnh doanh thu và 

lợi nhuận kế hoạch năm 2021, cụ thể: Điều chỉnh giảm sản lượng còn: 21.620.112 sp/32.250.000 sp (Tỷ lệ giảm: 32,96%); 

Doanh thu còn: 60 tỷ đồng/89,5 tỷ đồng (Tỷ lệ giảm: 32,96%); Lợi nhuận giảm còn: 1,46 tỷ đồng/2,5 tỷ đồng (Tỷ lệ giảm: 

41,60%)

HĐQT thực hiện phương thức giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo giao ban hàng tháng, các báo cáo nhanh 

của Ban Giám đốc, hoặc trao đổi qua các phương tiện thông tin, kịp thời có các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, duy trì sự ổn định 

của hoạt động kinh doanh sản phẩm và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Sản phẩm được 

kiểm Công ty duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ; an toàn lao động và PCCC luôn được 

quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Về kinh doanh, phòng kinh doanh không ngừng nỗ lực, thời điểm kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, 

Công ty vẫn thường xuyên động viên, hỗ trợ cho các nhà phân phối, đại lý để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Công tác từ thiện xã hội như đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ CB CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021, tuy tình hình kinh 

doanh gặp khó khăn do nhiều yếu tố khách quan nhưng Công ty vẫn luôn duy trì các chế độ lương thưởng, phúc lợi, và các 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ để người lao động yên tâm công tác. Trong đợt cao điểm của 

dịch quý III/2021 Công ty đã thực hiện chi hỗ trợ người lao động với số tiền: 8.500.000đ/người, thực hiện các hồ sơ để UBND 

tỉnh, BHXH tỉnh chi trả hỗ trợ cho người lao động theo các Quyết định 23, QĐ 28 của Chính phủ…Ngoài ra các tổ chức đoàn 

thể phát động tổ chức gây Quỹ “Ủng hộ CB CNLĐ khó khăn” đã thực hiện hỗ trợ 02 đợt: tổng số tiền hỗ trợ: 3.000.000đ, hỗ 

trợ người lao động không may nhiễm Covid: 04 trường hợp, tổng số tiền: 8.000.000đ/04 người.
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Các cuộc họp của HĐQT

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Nguyễn Khoa Bảo 03/03 100%

2 Nguyễn Văn Lành 03/03 100%

3 Nguyễn Hạ Hiền 03/03 100%

4 Nguyễn Ngọc Duy 03/03 100%

5 Đào Minh Tú 03/03 100%

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Stt
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

01 01/NQ-SKN 06/3/2021
Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 

2021
100%

02 03/NQ-SKN 12/4/2021
Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 

2021
100%

03 05/NQ-SKN 30/10/2021
Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản.
100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Không có.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

Không có.
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Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Lý lịch thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu 

(cổ phiếu)
Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Trưởng BKS - -

2 Đinh Thị Thúy Phượng Thành viên BKS 2.000 0,04%

3 Nguyễn Cao Kỷ Thành viên BKS - -

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Trưởng BKS

•	 Ngày sinh: 02/09/1982.

•	 Địa chỉ thường trú: 190/10 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

•	 Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty TNHH NN 

MTV Yến sào Khánh Hòa.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 0 CP chiếm 0 % VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 2005 - nay:	

	+ 11/2017 - nay: 		
	

Nhân viên Phòng Kế hoạch -Tài vụ Công ty TNHH NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa.	

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.	

Bà Đinh Thị Thúy Phượng

Thành viên BKS

•	 Ngày sinh: 6/12/1984.

•	 Địa chỉ thường trú: Tổ 3 thôn Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang.

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Cá nhân nắm giữ là 2.000 CP chiếm 0,04% VĐL.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 9/2007 - 11/2017:

	

	+ 11/2017 - nay: 		
	

Kế toán viên Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh 

Hòa.	

Thành viên BKS Công ty CP NGK Sanna Khánh 

Hòa.	

Ông Nguyễn Cao Kỷ

Thành viên BKS

•	 Ngày sinh: 15/02/1987.

•	 Địa chỉ thường trú: 20B Nhị Hà, Phước Hòa, Nha Trang.

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

•	 Quá trình công tác:

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Quản lý dự án Công ty TNHH NN 

MTV Yến sào Khánh Hòa.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay: Không có.

•	 Số cổ phần nắm giữ hiện nay của những người liên quan: Không có.  

	+ 2016 - nay:

	+ 27/06/2020 - nay:  		
	

Chuyên viên Ban Quản lý dự án Công ty TNHH NN MTV 

Yến sào Khánh Hòa.

Kiểm soát viên Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa; Chuyên 

viên Ban Quản lý dự án Công ty TNHH NN MTV Yến sào 

Khánh Hòa.	
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Các cuộc  họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết

1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 02/02 100% 100%

2 Đinh Thị Thúy Phượng 02/02 100% 100%

3 Nguyễn Cao Kỷ 02/02 100% 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
BKS thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty 

thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng năm 

của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc 

các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác
BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong 

quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có ý kiến đóng góp và 

thống nhất của BKS.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, 

quản lý hoạt động SXKD.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Stt
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

01 01/BB-BKS 05/4/2021 Chuẩn bị nội dung Đại hội Cổ đông 2021 100%

02 02/BB-BKS 23/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 100%
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tổng Lương, thưởng, thù lao: 536.779.501 đồng.

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương, thưởng

Hội Đồng Quản Trị

1 Nguyễn Khoa Bảo Chủ tịch HĐQT 36.000.000

2 Nguyễn Văn Lành Thành viên HĐQT 28.800.000

3 Nguyễn Hạ Hiền Thành viên HĐQT 28.800.000

4 Nguyễn Ngọc Huy Thành viên HĐQT 28.800.000

5 Đào Minh Tú Thành viên HĐQT 28.800.000

Ban điều hành

1 Nguyễn Văn Lành Giám đốc 178.120.356

2 Nguyễn Lê Thùy Linh Phó Giám đốc 155.162.078

3 Nguyễn Thị Hạnh Quyên Kế toán trưởng 130.697.067

Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Trưởng BKS 25.200.000

2 Đinh Thị Thúy Phượng Thành viên BKS 18.000.000

3 Nguyễn Cao Kỳ Thành viên BKS 18.000.000

Tổng cộng 212.400.000 463.979.501

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm qua công ty không phát sinh các giao dịch với cổ đông nội bộ.

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được 

hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn 

lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám 

đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công 

ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin 

đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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	» Ý KIẾN KIỂM TOÁN

	» BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2021

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2022
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